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1. Tên học phần: Kiến trúc Công nghiệp 1 – Mã môn học: 311601
2. Số tín chỉ: 3
3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 3, Ngành Kiến trúc, chuyên ngành Kiến trúc Công nghiệp
4. Phân bổ thời gian:


- Lý thuyết: chiếm 80% số tiết

- Thực hành, thí nghiệm, thảo luận: không

- Tiểu luận,bài tập lớn: chiếm 20% số tiết 
5. Điều kiện tiên quyết:


Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết lý thuyết quy định và làm bài tập.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:


Nguyên lý chung quy hoạch KCN, thiết kế XNCN và công trình công nghiệp.
7. Nhiệm vụ của sinh viên:


- Dự lớp: Có mặt ít nhất 80% số giờ quy định


- Khác:

8. Tài liệu học tập:


1. Học liệu mở trên trang WEB bmktcn.com;

2. Quy hoạch KCN và lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN- NXB Xây dựng -2001;



3. Thiết kế kiến trúc công nghiệp – NXB Xây dựng.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:


- Chuyên cần 
: có 


- Thực hành, thí nghiệm, thảo luận 
: không

- Thi giữa học phần 
: không

- Tiểu luận, bài tập lớn 
: có


- Khác 
: 

10.Thang điểm:


Điểm học phần là: tổng trung bình cộng của các điểm dưới đây. 

- Điểm đánh giá bài tập số 1, hệ số 1


- Điểm đánh gia bài tập số 2, hệ số 1


- Điểm đánh giá thi cuối học kỳ, hệ số 8

Điểm học phần làm tròn đến một số thập phân, sau đó chuyển thành điểm chữ.


- Lọai đạt:
	A(8,5 - 10)
	Giỏi

	B(7,0 - 8,4)
	Khá

	C(5,5 - 6,9)
	Trung bình

	D(4,0 - 5,4)
	Trung bình yếu



- Loại không đạt

	F(dưới 4,0)
	Kém


11.Nội dung chi tiết học phần:

TÊN HỌC PHẦN: KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP 1
A.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Mục đích: Trang bị cho sinh viên ngành Kiến trúc các kiến thức cơ bản nhất về quy hoạch KCN, thiết kế XNCN, công trình công nghiệp và quá trình lập dự án đầu tư xây dựng công nghiệp.

- Yêu cầu: Sinh viên phải nắm vững được các khái niệm cơ bản và nguyên lý thiết kế quy hoạch KCN, thiết kế XNCN và công trình công nghiệp. Qua đó sinh viên có các kiến thức để hoàn thành các đồ án môn học, đồ án tổng hợp và đồ án tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc công nghiệp và sau khi ra trường có thể nhanh chóng đáp ứng được đòi hỏi của thực tế.

B.NỘI DUNG CHI TIẾT:
CHƯƠNG MỞ ĐẦU:

- Những khái niệm chung (Khái niệm cơ bản về công nghiệp; Nhiệm vụ thiết kế kiến trúc công nghiệp; Nội dung môn học Kiến trúc công nghiệp);

- Lịch sử phát triển kiến trúc công nghiệp thế giới (Sự hình thành và phát triển xây dựng công nghiệp; Các khuynh hướng phát triển mới);

- Sơ lược về tình hình phát triển công nghiệp Việt Nam (Hiện trạng xây dựng công nghiệp Việt Nam; Những định hướng phát triển công nghiệp Việt Nam).
CHƯƠNG 1: QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP 
1.1 Các khái niệm chung:


- Khái niệm chung về KCN; 

- Phân loại KCN; 


- KCN trong cấu trúc đô thị.
1.2 Quy hoạch KCN:


- Một số khái niệm về quy hoạch xây dựng KCN và trình tự phê duyệt;

- Nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng KCN;

- Các cơ sở chủ yếu để quy hoạch KCN;

- Các khu vực chức năng của KCN;

- Các nguyên tắc quy hoạch KCN;

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và quy hoạch chia lô đất các XNCN;

- Quy hoạch hệ thống giao thông;

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN;

- Quy hoạch hệ thống cây xanh và cảnh quan trong KCN;

- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và các quy định kiểm soát phát triển.
1.3 Quy hoạch cải tạo các KCN và cụm công nghiệp 
Bài tập 1: Quy hoạch chi tiết KCN (tỷ lệ 1/2000)


Nội dung bài tập: Trên cơ sở các tài liệu về hiện trạng, quy mô khu đất và các loại hình doanh nghiệp CN... đề xuất các giải pháp:


- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và chia lô đất xây dựng các XNCN;

- Quy hoạch tổng mặt bằng bố trí công trình KCN;

- Quy hoạch hệ thống giao thông, cây xanh;

- Đề xuất các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của giải pháp.
Các bản vẽ được trình bày trong khổ A1, khối lượng dự kiến 2 bản A1. Bài tập có thể tiến hành theo nhóm. Số lượng đông nhất không vượt quá 5 sinh viên. Đánh giá điểm bài tập có thể theo hình thức chấm điểm trực tiếp hoặc tổ chức bảo vệ.
(Giáo viên phụ trách lớp có thể thay đổi nội dung bài tập bằng các nội dung khác tương tự, được Chủ nhiệm Bộ môn KTCN chấp thuận.) 

CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÁC XNCN (tự học)
2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm
2.2 Phương pháp lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN:

- Xác định địa điểm theo nhân tố vận chuyển;

- Xác định địa điểm bằng phương pháp phân tích.
CHƯƠNG 3: QUY HOẠCH MẶT BẰNG CHUNG XNCN
3.1 Khái niệm chung: 


- Các khái niệm về XNCN và công trình công nghiệp;


- Phân loại XNCN.
3.2 Quy hoạch mặt bằng chung XNCN:


- Nhiệm vụ và nội dung thiết kế quy hoạch mặt bằng chung XNCN;

- Các cơ sở quy hoạch mặt bằng chung XNCN;

- Các khu vực chức năng của XNCN và nguyên tắc quy hoạch mặt bằng chung XNCN;

- Các giải pháp quy hoạch mặt bằng chung XNCN;

- Quy hoạch hệ thống giao thông trong XNCN;

- Quy hoạch hệ thống cung cấp và đảm bảo kỹ thuật trong XNCN;

- Quy hoạch san nền và thoát nước mưa;

- Quy hoạch cảnh quan, cây xanh và tiên nghi của XNCN;

- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong quy hoạch mặt bằng chung XNCN.
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ NHÀ SẢN XUẤT 
4.1 Khái niệm chung về nhà sản xuất, phân loại nhà
4.2 Thiết kế kiến trúc nhà sản xuất:

- Nhiệm vụ, nội dung thiết kế kiến trúc nhà sản xuất;


- Cơ sở thiết kế kiến trúc nhà sản xuất (Các tài liệu về công nghệ sản xuất; Cơ sở về kinh tế trong xây dựng và trong sử dụng; Cơ sở về tổ chức môi trường lao động và cơ sở về kiến trúc – xây dựng);


- Các bộ phận chức năng của nhà sản xuất;

- Nguyên tắc thiết kế mặt bằng hình khối, kiến trúc nhà sản xuất;

- Các giải pháp tổ chức mặt bằng nhà sản xuất;

- Lựa chọn giải pháp mặt cắt nhà sản xuất;

- Lựa chọn giải pháp xây dựng nhà;

- Tổ chức giao thông vận chuyển trong nhà sản xuất;

- Bố trí hệ thống trng thiết bị trong nhà sản xuất;

- Tổ hợp mặt đứng kiến trúc nhà sản xuất;

- Tổ chức nội thất nhà sản xuất;

- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật thiết kế kiến trúc nhà sản xuất.
Bài tập 2: Sưu tầm ví dụ cụ thể một XNCN 


Nội dung bài tập: Sinh viên tự tìm tài liệu về một XNCN và thể hiện lại với nội dung:


- Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng XNCN; 


- Giải pháp kiến trúc – xây dựng của nhà sản xuất (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt)


Bài tập được trình bày trong khổ bản vẽ A3, đóng thành quyển.

(Giáo viên phụ trách lớp có thể thay đổi nội dung bài tập bằng các nội dung khác tương tự, được Chủ nhiệm Bộ môn KTCN chấp thuận) 

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ VÀ PHÒNG PHỤC VỤ CÔNG CỘNG TRONG XNCN 
5.1 Những vấn đề chung thiết kế kiến trúc nhà và phòng phục vụ công cộng

5.2 Tổ chức mạng lưới phục vụ công cộng trong XNCN

5.3 Phân loại nhà và phòng phục vụ công cộng
5.4 Thiết kế kiến trúc nhà và phòng phục vụ công cộng (Yêu cầu chung; Các bộ phận chức năng và trang thiết bị; Chỉ tiêu tính toán; Nguyên tắc bố trí và giải pháp tổ hợp mặt bằng hình khối, tổ hợp kiến trúc; Giải pháp kết cấu xây dựng nhà).

5.5 Nhà và phòng hành chính, quản lý (Yêu cầu chung; Các bộ phận chức năng và trang thiết bị; Chỉ tiêu tính toán; Nguyên tắc bố trí và giải pháp tổ hợp mặt bằng hình khối, tổ hợp kiến trúc; Giải pháp kết cấu xây dựng nhà).
C.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hệ thống tài liệu tham khảo trên trang WEB bmktcn.com, tại các mục: Công nghiệp; Kiến trúc – Quy hoạch; Thư viện; Doanh nghiệp- Dự án.


TRƯỞNG BỘ MÔN KTCN
                                                                                                    TS. Phạm Đình Tuyển
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